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Phạm Khánh Linh

Phạm Đình Tùng

Phạm Anh Tài

(1978 - 7/2/23)
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Phạm Quang Minh  Phạm Văn Thọ
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M.7/11

Phạm Văn Quý  Phạm Văn Cường

S.2001 S.1972

Xuân M.29/1 

Thuỷ S.1976

Phạm Thị Hiền
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Phạm Quang Huy

S.1999

Phạm Văn Hải

S.1975

Trọng Thị Yến
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Phạm Duy Đạt

M.14/5/2001
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Phạm Thị Ngọc

M.18/1

Phạm T Thanh Nga

S.1982 Phạm Văn Hòa

S.1959

Phạm Hoàng Giang Lê Thị Thiềm

S.2006 Phạm Duy Bình S.1959

S.1984

Phạm Thị Mỹ Hoa

Phạm Phương Vy S.1984

 S.2009

Phạm Thị Thu Hà

S.1998 Phạm Anh Đức

S.1972

Phạm Anh Thái Đào Thị Nguyệt

S.2000 S.1971
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S.2000 S.1974
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S.1975
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S.2009
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S.1983

Phạm Phương Thanh
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S.1988
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S.2020 S.1992

Đ T Minh Tâm

S.1997

Phạm Thu Hương

S.2008 Phạm Văn Thắng

S.1982

Phạm Thanh Tùng Đinh TThanh Nga

S.2011 S.1983

 Phạm Thị Hiền

S.1985

Phạm Văn Chiến

S.1990

Đặng Thị Xuyến

S.1992

Phạm Đình Tuân

S.1987  Phạm Thị Thanh

S.1957

Phạm Đình Minh

Phạm Đình Tiến S.1960

S.1989 Nguyễn Thị Thắng

S.1960

 Phạm Thị Tuyết Phạm Đình Sơn

S.1990 S.1963

Lê Thị Thành

 Phạm Thị Hiền S.1960

S.1993

Phạm Đình Tân

S.1993 Phạm Đình Hải

S.1968

Lê Thị Thanh

S.1967

 Phạm Thị Trang

S.1995
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Phạm Văn Giang

M.11/9/2008

 Phạm Thị Thu
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Phạm Đình Việt
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(nam hay nữ?) vợ….?

Phạm Thanh Xuân

Phạm Thị Thuỷ

P T Thanh Hằng Phạm Thành Nam

Ng Thị Hiệp

Phạm Đình Duy

Phạm Đình Trung Phạm Đình Việt

Đoàn T Cẩm Vân

Phạm Đình Phong Phạm Thị Thuỷ

Mất sớm

Phạm Đ Minh Anh

(nam hay nữ?) Phạm Đình Toàn

Phạm Đ Minh Huy Đỗ T Minh Ngọc

P T Phương Mai

P T Hoàng Mai

 

Phạm Đình Bách Phạm Thanh Tùng

Vương Tuyết Linh

Phạm Ngọc Hoàng

Việt S.1988
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Ng Ngọc Anh

S.1992

Phạm Minh Đức

Phạm Trần Minh S.1995

Ngọc S.2022 Phạm Trần H Linh

nam hay nữ? S.1993

Phạm Thanh Hương

Phạm Quốc Thắng

Phạm Thuỳ Dương

(năm hay nữ?)

Phạm Ngọc Vũ

S.1992

… Hoa

S.1992

Phạm Quang Minh

S.1998
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Phạm Gia Bảo Phạm Quốc Thành

S.2015 S.1977

Ng T Hoàng

S.1981

 P T Thu Trang

S.1980

Phạm Nguyễn Minh Phạm Xuân Trường

Khang S.2017 S.1989

Ng Bùi Phương

Mai S.1989

Phạm Trần Nguyên Phạm Quốc Huy

Lê S.2020 S.1984

Trần Thị Vân

Phạm Bảo An S.1994

S.2013

Phạm Trọng Tấn

S.1988

Nguyễn Thị Thu

Phạm Minh Châu Trang S.1988

S.2016

S
.1

9
5
6

M
.1

7
/3

/1
9
4
5

N
g
ô
 T

h
ị H

ò
a
 S

.1
9

6
1

1
. N

T
 K

im
 T

h
ô

n
g

 S
.1

9
5

4
 - 2

. D
ư

 T
h

ị M
in

h
 S

.1
9

5
1

P
 T

 B
ả
o
 T

r
in

h

C
ụ

     trư
ở

n
g

     ch
i     6

:     H
iển

     T
ổ

     K
h

ả
o

     P
h

ạ
m

     Q
u

ý
     C

ô
n

g
     H

iệu
     P

h
ú

c     B
ằ

n
g

     -     P
h

ủ
     Q

u
â

n
     –

     H
iển

     T
ổ

     T
ỷ

     P
h

ạ
m

     C
h

ín
h

     T
h

ấ
t     P

h
í     L

ện
h

     T
h

ị     H
iệu

     T
h

ụ
c     M

ỹ
     -     N

h
ụ

     N
h

â
n

     -     C
h

i     6
     có

     5
     n

g
à

n
h

     -     N
g

à
n

h
     1

:     C
ụ

     T
rư

ở
n

g
     X

u
â

n
,     C

ụ
     B

ền
,     C

ụ
     T

ý
     (b

ố
     cụ

     T
ậ

p
)     -     N

g
à

n
h

     2
:     C

ụ
     D

ậ
u

,     C
ụ

     X
u

â
n

,     C
ụ

     T
rí     -     N

g
à

n
h

     3
:     C

ụ
     M

ư
u

,     C
ụ

     L
a

n
g

     T
h

ư
     -     N

g
à

n
h

     4
:     C

ụ
     B

ích
     (C

ụ
     N

h
iêu

     T
h

ạ
ch

)     -     N
g

à
n

h
     5

:     C
ụ

     X
ếp

,     C
ụ

     Đ
ịn

h
,     C

ụ
     C

ô
n

g

C
ụ

 P
h

ạ
m

 Đ
ìn

h
 Đ

ịn
h

 - M
.2

1
/1

0

C
ụ

 P
h

ạ
m

 Đ
ìn

h
  Đ

ắ
c
 (1

9
1
5

 - 9
/2

/1
9

9
8
)

1
. Đ

ỗ
 T

 D
u

n
g

 S
.1

9
6

1
 - N

g
ô

 T
 K

im
 C

h
u

n
g
 (1

9
6
3
 - 2

0
2
2

)
P

h
a

n
 T

h
ị O

a
n

h
 S

.1
9

6
0

 P
h

ạ
m

 C
h

iế
n

 T
h

ắ
n

g
 S

.1
9

4
9

C
ụ

 N
g
u

y
ễn

 T
h

ị C
h

â
m

 - M
.2

7
/2

/1
9
5

2

P
h

ạ
m

 M
in

h
 T

r
í S

.1
9
6
1

P
h

ạ
m

 T
h

ị K
im

 T
h

ư
P

h
ạ

m
 Q

u
ố

c
 T

ín
 S

.1
9
5

8
P

h
ạ

m
 G

ia
 T

h
ịn

h
 S

.1
9

5
3

1
. C

ụ
 H

o
a

 T
h

ị C
ô

i - M
.1

7
/3

/1
9

4
5

 - 2
. C

ụ
 H

o
à

n
g

 T
h

ị H
ạ

n
h

 (1
9
2
5

 - 7
/3

/1
9

9
0
)

C
ụ

 L
ê
 T

h
ị N

g
h

ĩa
 - M

.2
3
/9

P
h

ả
         H

ệ         C
h

i         6
         -         H

ọ
         P

h
ạ

m
         T

h
ô

n
         L

a
i         X

á
,         X

ã
         K

im
         C

h
u

n
g

,         H
u

y
ện

         H
o

à
i         Đ

ứ
c,         T

P
         H

à
         N

ộ
i

C
ụ

 P
h

ạ
m

 Đ
ìn

h
 P

h
ụ

c
 (1

8
8
8

 - 1
3

/1
2
/1

9
2
5

)



Phạm Yến Ngọc
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Phạm Minh Quang

Phạm Minh Quân S.1982
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S.2019
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